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__________ 

 Cụ thể hóa quy định về chức danh nghề nghiệp và thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức tại Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP). 

1. Quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về thi, xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức  

1. Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy 

định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, sau khi thống nhất 

với Bộ Nội vụ (Khoản 2 Điều 32). 

2. Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy 

định cụ thể nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực 

được giao quản lý, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ (Khoản 4 Điều 37).  

3. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp (Mục a, Khoản 1 Điều 32).  

4. Quy định có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp 

hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét (Mục d, 

Khoản 1 Điều 32). 

2. Các văn bản Bộ Y tế đã ban hành:  

2.1. Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội 

dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

y tế;  

2.2. Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

2.3. Các Thông tư liên tịch có liên quan:  



- Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

- Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y tế công cộng; 

- Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;  

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dược; 

- Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dinh dưỡng; 

- Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dân số; 

3. Nội dung kế thừa khi xây dựng Thông tư  

3.1. Tên Thông tư  

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng và tiêu chuẩn, điều 

kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

3.2. Nội dung Thông tư:  

- Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

- Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức, cách xác định 

người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

3.3. Các điểm thay đổi, kế thừa so với Thông tư trước đã ban hành 

a) Về thi thăng hạng:  

- Căn cứ quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, đối với nội dung về 

thi thăng hạng thông tư chỉ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi còn nội 

dung, hình thức thi và cách xách định người trúng tuyển trong kỳ thi thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, kế thừa nội dung quy định viên chúc phải 



giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề 

nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng (trừ 

thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng 

hạng III).  

b) Về xét thăng hạng:  

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế, kế thừa nội dung quy định quy định tại Thông tư 

số 29/2017/TT-BNV, cụ thể:  

- Từ hạng II lên hạng I: Viên chức y tế có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư có 

chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng 

được xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng I.  

- Từ hạng III lên hạng II: Viên chức y tế được cấp bằng chuyên khoa cấp II 

hoặc tiến sĩ chuyên nhanh có phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng được xét bổ nhiệm vào vào chức danh nghề nghiệp hạng II.  

- Từ hạng IV lên hạng III: Viên chức chuyên ngành y tế đáp ứng yêu cầu 

tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp hạng III, được xét bổ nhiệm vào vào chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng III.  

Hình thức xét: Thẩm định hồ sơ dự xét. 

Nội dung xét thăng hạng:  Xem xét, thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức 

danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.   

d) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành y tế là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng thẩm định đạt đủ 

tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.  

- Trường hợp số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp nhiều hơn số lượng bảo đảm cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp y tế công lập đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem xét theo các 

thứ tự ưu tiên sau:  

- Thành tích nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học 

vào thực tiễn đơn vị công tác; 

- Số năm giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ; 

- Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 02 năm liền kề năm xét thăng hạng.  
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